
Rx Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc 

Glimepiride STELLA 2 mg 

em 
Bk hươngtẫn sở đụng tước K g ! 

3. Thành phén công thức thuốc 

Laciose monohydrat, celose, 
\ ctoscarmnelose nati, magnesi stearat, màu indigo carmin lake. 

4. Dạng bào ché 
Viên nên. 
Viên nén dài màu xanh, hai mặt khum, hai cạnh có khắc vạch, một mặt khắc *2", một 

powidon K30, naưi fauryl sulfat, 
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của thuốc. 
tháo Bường phụ thuộc insulin, hồn mê và nhiễm keto - acid do đái tháo đường. 

T u 00 0 nhềg Nên Chyếngạng g et 

glimepirde cũng như sự lựa chon thay 
— _ Hạ ghụcose huyết: Tất cÀ các sulfonyluré đều có khả năng gây hạ ghucose huyết rm 

trọng. 
:+ . Bệnh nhân suy giảm chức nặng thận nhạy cảm hơn với tác dụng gầy hạ ghưcose: 

của gimepvide. | 
hay suy dinh dưỡng, bénh nhân suy gan, tuyến thượng thén ; Ệ i 
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9. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bl 
Phy nữ có thai 
Các nghiên cứu rên động vật chợthấy thuốc i B0 i uớn o gi đ cho i và 

nttps://vnras.com/drug/ 

Phy nữ cho con bứ 
Glmepiride vào được sữa mẹ. Vi vậy, chống chỉ định dùng glimepiride cho phụ nữ đang 
cho con bú; phải dùng insulin để thay thế. Nếu bắt buộc phải dùng glmepiride thì phải 
ngừng cho con bú, 

10. _ Ảnh hưởng của thuốc lên khá năng lái xe, vận hành máy méc 
Hạ hoặc tăng glucose huyết, suy giảm thị lực có thể làm giảm Kna năng tập rung và 
phản ứng, Do đó, nên than trọng khi 14 xe hay vận hành máy móc. 

thế beta. 
1z . Những kết hợp sau có thể gây tăng glucose huyết và có thé dẫn đến mất khả năng kiém 

soát glucose huyết: Các sufonylurê với thuốc lợitiểu hiaz\9 và các thuốc lợitiểu khác, 
corticosteroid, phenothiazin, sản phẩm của tuyến giáp, estrogen, thuốc tránh thai 
 đường uống, phenyoin, acid nicotric, thuốc cường giao cảm và isoniazid. 

— _ Kết hợp các thuốc trị đái tháo đường dạng uống với miconazol đường uống gây hạ 
glucose huyết răm trọng đã được báo cáo, 

— _.. Có thể xây ra tương tác giữa ghmepiride với các chất ức chế (như luconazo) và chất 
cảm ứng (như rifampicin) lên cytochrom P450 2C9. 
Tương ky của thuốc, 
Do không cỏ các nghiên cứu về tính tương ky của thuốc, Không trộn lẫn thuốc này với 
các thuốc khác.. 

12. . Tác dụng không mong muốn của thuốc 
The dung kiông mong s guản won nhớt à hegiesio y 

— _.. Gan: Taing enzym gan, vàng da, suy giảm chức năng gan. 

'nghỉ ngờ bị hôn mé đo huyết, tiệm đỉnh mạch nhanh dung dich glicose nồng. 
605°`*.nIudeuIẠ1n:mrfinềnl\nichẵầullilwhOu(1lI\ì)vIlIơnùqllvi5vup 
độ giucose trong mâu Khoăng 100 mg/dl. Bệnh nhân nên được theo dõi t nhất 24 dén 
48 gờ. 

14, Đặc tinh dược 
 Nhóm được lý: Thuốc giảm glucose huyế, trừ insull: các sullonamid, dẫn chất của trê, 
M ATC: A108B12. 

Insulin và giảm sự Sản xuất giucose & gan, Glimepiride cdn có tác. 
hoặc với insuin. 

15.  Đặc tính dược động hoc - 
o dụng rất cao. Thức ăn không làm thay đối đáng kế sự hấp thu 

chưa hóa. Gimepiride chũ yếu bị chuyển hóa & gan bởi CYP2C9. Hai dẫn chất. 
'Rydrowy và carboxy của ghmepiride đều thấy trong nước tiểu và 

16. _ Quy cách đóng gói 
VI10 viên. Hộp 3V 
VI 10 viên. Hộp 6vi 

17. .. Điêu kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc. 
17.1. Điêu kiện bảo. 

'Bảo quản trong bao bì kín, nơi Khô. Nhiệt độ không quá 30°C. 

24 tháng kế từ ngày sản xuất. 
chuấn chất lượng 

TCcs, 
18. _ Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất thuốc 
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